 (
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON SỞ DẦU
*******
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
ĐỘ TUỔI 4-5 TUỔI
CHỦ ĐỀ: “GIA ĐÌNH CỦA BÉ- NGÀY 20/11”
THỜI GIAN THỰC HIỆN 5 TUẦN ( TỪ 28/10-29
/11
/2024)
CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: -
 
Ngôi nhà của bé
                                       
                                
 - 
Những người thân trong GĐ
                                                 
                                                 
-
 
Đồ dùng gia đình
                                             - Gia đình -Ngày 20/11
                                       - Nhu cầu gia đình
Sở Dầu: tháng 11
 năm 2024
)


















II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Ngôi nhà gia đình bé
	1
	Từ 28/10 –1/11/2024
	
	

	Những người thân trong gia đình bé
	1
	Từ 04/11- 8/11/2024
	
	

	Đồ dùng gia đình
	1
	Từ 11/11-15/11/2024
	
	

	Gia đình và ngày Nhà giáo VN 
	1
	Từ 18/11-22/11/2024
	
	

	Nhu cầu gia đình
	1
	Từ 25/11-29/11/2024
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Ngôi nhà gia đình bé
	Những người thân trong gia đình bé
	Đồ dùng gia đình
	Gia đình và ngày Nhà giáo VN 
	Nhu cầu gia đình

	Giáo viên
	-Sưu tầm tranh, ảnh về  các kiểu nhà.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh .
- Cho trẻ thăm quan về các kiểu nhà xung quanh trường.


	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về gia đình bé.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh
- Các bài hát về gia đình 
- Cho trẻ đi thăm quan gia đình bạn ( Gần trường học)
	Làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu có sẵn về các đồ dùng gia đình.
- Sưu tầm các hình ảnh về đồ dùng gia đình.
- Thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài lớp học về
	-Sưu tầm tranh, ảnh về  các kiểu nhà.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh .
- Cho trẻ thăm quan về các kiểu nhà xung quanh trường.


	- Trò chuyện về cách phòng chống dịch covit-19 cho trẻ.
- Thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài lớp học về.

	Nhà trường
	- Tuyên truyền nội dung chăm sóc trẻ 
- Tuyên truyền một số bệnh thường gặp và cách phòng tránh.
- Tuyên truyền các hình ảnh, bữa ăn, lịch sinh hoạt, nội quy, quy chế nhà trường.
	- Cung cấp đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề cho các lớp.

- Tuyên truyền hình ảnh bữa ăn theo đề án rau xanh.
	- Kiểm tra giám sát các bữa ăn hàng ngày của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về dinh dưỡng, sức khỏe học đường.


	- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp trẻ hàng ngày.
- Phát đồ dùng theo nhu cầu của lớp theo chủ đề nhánh.


	- Tuyên truyền về phòng chống dịch virut corona cho trẻ và Phụ huynh khi đến trường. ( Rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang)...


	Phụ huynh
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về  dinh dưỡng và cơ thể bé qua hình thức trò chuyện.
- Sưu tầm lịch cũ, vỏ hộp, phế liệu
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ đề nhánh.
- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ câu chuyện cho trẻ xem
	- Cung cáp kiến thức cho trẻ về gia đình   qua hình thức trò chuyện
- Sưu tầm lịch cũ, vỏ hộp, phế liệu
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ điểm gia đình

	- Trò chuyện về ngôi nhà bé ở.
- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ câu chuyện cho trẻ xem
- Tiếp tục cung cấp kiến thức cho trẻ về  cách phòng chống dịch bện covit- 19. Và trang bị cho trẻ các đồ dùng cần thiết khi cho trẻ đến trường trong thời kì dịch bệnh.
	- Trò chuyện về đồ dùng gia đình bé.
- phối hợp với các cô chăm sóc và giáo dục trẻ tại trường mầm non.


	- Tiếp tục cung cấp kiến thức cho trẻ về  cách phòng chống dịch bện covit- 19. Và trang bị cho trẻ các đồ dùng cần thiết khi cho trẻ đến trường trong thời kì dịch bệnh.


	Trẻ
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm gia đinh
	- Mang ảnh chụp gia đình đến lớp  
- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm gia đinh
	- Tham gia các hoạt động tại lớp theo chủ đề
	- Tham gia các hoạt động tại lớp theo chủ đề
	- Tham gia các hoạt động tại lớp theo chủ đề








IV.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	· Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. Tạo niềm vui , thân thiện cho trẻ.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, dạ vâng, cảm ơn xin lỗi đúng tình huống...
- Giới thiệu với trẻ về chủ đề “An toàn cho bé”.
- Trò truyện với trẻ về một số nơi nguy hiểm: nhà, lớp, khi ra ngoài.
- Trò chuyện với trẻ khi ở nhà, khi đến lớp cần vệ sinh sạch sẽ: như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đội mũ, nón khi đi ra nắng.
- Trò chuyện cùng trẻ về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân trong thời tiết giao mùa hè –thu, cách mặc trang phục cho phù hợp để phòng  tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp, chảy nước mũi, ho....
- Dạy trẻ biết chấp nhận và thực hiện một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở.
- Tập cho trẻ thói quen lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
- Cho trẻ chơi theo ý thích.Làm đồ dùng phục vụ chủ điểm.

	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	*Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi nhanh , chậm, kiễng gót chân,đi khom....
Trọng động: Tập với bài hát : “Cả nhà thương nhau” toàn trường
+ĐT hô hấp- Ngửi hoa. 
+ĐT tay-co và duỗi tay,  vỗ 2 tay vào nhau. 
+ĐT bung: Cúi người về phía trước ngửa người ra sau.
+ ĐT bụng: Đứng từng chân  co cao đầu gối.
+ ĐT bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau.
*Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
Lưu ý: Tuần 1,2  tập tay không, tuần 3,4, 5 tập kết hợp với vòng thể dục 
	



3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 28/ 10/2024
	Ngày 29/ 10/2024
	Ngày 30/ 10/2024
	Ngày 31/ 10/2024
	Ngày 1/ 11/2024
	

	
	PTTM
Vẽ ngôi nhà của bé 

	PTNN
Thơ: “Ông mặt trời”

	PTTCKNXH
Mẹ yêu của bé
	PTTC
Bật nhảy từ trên cao xuống 
	PTTM
VĐTTTC: Cả nhà thương nhau
   NH: Ba ngọn nến lung linh
	

	Nhánh 2
	Ngày 04/ 11/2024
	Ngày 05/ 11/2024
	Ngày 06/ 11/2024
	Ngày 07/ 11/2024
	Ngày 08/ 11/2024
	

	
	PTTM
Làm khung ảnh tặng mẹ (EDP)

	PTNN
Truyện: “Tích Chu”

	PTNT
Khám phá chiếc đồng hồ treo tường
(5E)
	PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	PTTM
VĐMH: Thiên đàng búp bê
NH: Khúc hát ru người mẹ trẻ.
	

	
Nhánh 3
	Ngày 11/ 11/2024
	Ngày 12/ 11/2024
	Ngày 13/ 11/2024
	Ngày 14/ 11/2024
	Ngày 15/ 11/2024
	

	
	PTTM
Nặn cái bát 
	PTNN
Thơ: “Bé và mẹ”

	PTNT
Cách sử dụng 1 số loại dao
(5E)
	PTTC
Chuyền, bắt bóng qua đầu
	PTTM
VĐMH: Múa cho mẹ xem
   NH: Chỉ có một trên đời
	

	
Nhánh 4
	Ngày 18/ 11/2024
	Ngày 19/ 11/2024
	Ngày 20/ 11/2024
	Ngày 21/ 11/2024
	Ngày 22/ 11/2024
	



	
	PTTM
Làm bưu thiếp tặng cô 

	PTNN
Thơ: “Em yêu nhà em”
 
	PTNT
Nhận biết số lượng trong phạm vi 3. Nhận biết số 3
	PTTC
Đi, chạy thay đổi tốc độ theo vật chuẩn
	PTTM
DH: Em biết vâng lời”
   NH: Ru con 
	

	Nhánh 5
	Ngày 25/ 11/2024
	Ngày 26/ 11/2024
	Ngày 27/ 11/2024
	Ngày 28/ 11/2024
	Ngày 29/ 11/2024
	

	
	PTTM
Cắt dán hàng rào
	PTNN
Truyện: “Ba cô tiên”

	PTNT
Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ 

	PTTC
Chuyền, bắt bóng  qua chân
	PTTM
THKNÂN: 
VĐMH “ Múa cho mẹ xem”
Hát: “Cô và mẹ”
   NH: Cô giáo miền xuôi.
	



4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 28/ 10/2024
	Ngày 29/ 10/2024
	Ngày 30/ 10/2024
	Ngày 31/ 10/2024
	Ngày 1/ 11/2024
	

	
	- Quan sát khu vực nhà đang xây dựng. Giáo dục trẻ không lại gần khu vực đang xây dựng.
- TCVĐ : Trốn tìm.
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích

	- Quan sát hình dạng các ô cửa:, liên hệ nhận dạng các hình trong thực tế
- TCVĐ: Xibo khoai
- Chơi tự do tại khu vực vận động của trường.
	- Quan sát đồ dùng làm vườn
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại sân giữa của trường.
	- Quan sát khu vực để xe.
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Quan sát cây đu đủ
TCVĐ :  Gia đình ngón tay .
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	

	Nhánh 2
	Ngày 04/ 11/2024
	Ngày 05/ 11/2024
	Ngày 06/ 11/2024
	Ngày 07/ 11/2024
	Ngày 08/ 11/2024
	

	
	- Quan sát thời tiết trong ngày
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa 
	 -Quan sát số nhà, số ngõ, ngách 
- TCVĐ: Thi ai nhanh.
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	- Đọc thơ “ Ông mặt trời”
- TCVĐ: Đuổi bắt.
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Quan sát cây sấu
- TCVĐ : Xi bô khoai
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.
- Chơi tự do tại ST. 
	

	
Nhánh 3
	Ngày 11/ 11/2024
	Ngày 12/ 11/2024
	Ngày 13/ 11/2024
	Ngày 14/ 11/2024
	Ngày 15/ 11/2024
	

	
	- Quan sát khu vực nhà đang xây dựng. 
-TCVĐ: bắt chước tạo dáng người thân
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát khu vực bếp ăn
- TCVĐ : Đuổi bắt
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	-  Quan sát cây hồng xiêm
- TCVĐ: Tạo dáng ngôi nhà.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Hoạt động tập thể: Chăm sóc vườn rau.
-TCVĐ: Nhà của tôi
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Quan sát cây hoa tóc tiên
- TCVĐ: ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	

	
Nhánh 4
	Ngày 18/ 11/2024
	Ngày 19/ 11/2024
	Ngày 20/ 11/2024
	Ngày 21/ 11/2024
	Ngày 22/ 11/2024
	



	
	- Rèn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định
-TCVĐ : Cuộn, xoay tròn cổ tay
-Chơi tự do
	-Quan sát sự chuyển động của lá cây
- TCVĐ: Thi ai nhanh.
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	- Quan sát cây hoa nguyệt quế- TCVĐ: Tạo dáng ngôi nhà.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	-Quan sát cây khế
-TCVĐ: Nhà của tôi
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Hoạt động tập thể: Dọn dẹp, vệ sinh, sắp xếp đồ dùng khu vực làm vườn
- TCVĐ: ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	

	Nhánh 5
	Ngày 25/ 11/2024
	Ngày 26/ 11/2024
	Ngày 27/ 11/2024
	Ngày 28/ 11/2024
	Ngày 29/ 11/2024
	

	
	-  Quan sát thời tiết trong ngày
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát cây bưởi
-TCVĐ: Ếch ộp
- Chơi tự do góc chợ quê
	- Quan sát Bầu trời
- TCVĐ: Gió và lá cây.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	-Đọc thơ: Bé và mẹ
- TCVĐ: Chơi các ngón tay về gia đình ( Little Finger) .
- Chơi tự do
	- Quan sát cây chay
- TCVĐ : Bật xa
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	-Rèn trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức ăn
-Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
-Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
-Rèn trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức ăn
-Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh lau miệng, lau mũi...
-Trò chuyện về một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày. 
-Giáo dục: Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
-Trò chuyện về tên một số thực phẩm thông thường và nhận biết 4 nhóm thực phẩm
-Trò chuyện về một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
- Ý nghĩa của việc ăn đủ chất để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. 
-Rèn kỹ năng thao tác lau mặt

	



6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 28/ 10/2024
	Ngày 29/ 10/2024
	Ngày 30/ 10/2024
	Ngày 31/ 10/2024
	Ngày 1/ 11/2024
	

	
	Trò chuyện về một số món ăn quen thuộc được chế biến từ cua
	Trò chơi đóng vai: Bé làm gì khi bị lạc
	Trò chuyện về gia đình bé
	Trò chuyện về đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi nấu ăn
	 Hướng dẫn trẻ "Đọc" truyện qua các tranh vẽ về gia đình. Dạy trẻ kỹ năng giữ gìn, bảo vệ sách
- Nêu gương cuối tuân


	

	Nhánh 2
	Ngày 04/ 11/2024
	Ngày 05/ 11/2024
	Ngày 06/ 11/2024
	Ngày 07/ 11/2024
	Ngày 08/ 11/2024
	

	
	Trò chuyện về một số quy định ở gia đình
	Thực hành xếp dọn đồ dùng đồ chơi, vệ sinh lớp học
	Trò chơi nhận biết, phân biệt: Phân loại một số đồ vật gây nguy hiểm: Bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, các vật sắc nhọn.  
	Làm quen với kỹ năng cởi - mặc quần áo
	Hướng dẫn thực hiện kỹ năng xâu - buộc dây
 - Nêu gương cuối tuân
	

	
Nhánh 3
	Ngày 11/ 11/2024
	Ngày 12/ 11/2024
	Ngày 13/ 11/2024
	Ngày 14/ 11/2024
	Ngày 15/ 11/2024
	

	
	Trò chuyện với trẻ về một số kỹ năng tiết kiệm điện, nước;  Giáo dục: Tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Dạy trẻ cách thể hiện giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi chơi theo ý thích

	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao: kéo cưa lừa xẻ, bà còng đi chợ trời mưa...
	Dạy trẻ kỹ năng: Nói tên, địa chỉ gia đình khi cần giúp đỡ
	Chơi trò chơi: Cuộn - xoay tròn cổ tay 
- Nêu gương cuối tuân
	

	
Nhánh 4
	Ngày 18/ 11/2024
	Ngày 19/ 11/2024
	Ngày 20/ 11/2024
	Ngày 21/ 11/2024
	Ngày 22/ 11/2024
	



	
	Trò chuyện ngày Nhà giáo VN 20-11
	Thực hành mô phỏng thao tác đánh răng đúng cách. Biết tự đánh răng
	Kể chuyện về ngày 20/11

	Hướng dẫn trẻ kỹ năng đan nan dọc liền một đầu.
	Trò chuyện qua tranh ảnh về những thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
- Nêu gương cuối tuân
	

	Nhánh 5
	Ngày 25/ 11/2024
	Ngày 26/ 11/2024
	Ngày 27/ 11/2024
	Ngày 28/ 11/2024
	Ngày 29/ 11/2024
	

	
	Trò chuyện về một số nhu cầu của gia đình bé, sở thích, công việc của những người thân
	Dạy trẻ về số ĐT của bố, mẹ; Nói số điện thoại người thân khi cần thiết.
	Kể lại những kỷ niệm của gia đình bé.

	Dạy trẻ không được tự ý uống thuốc qua xem Video hướng dẫn
	- Tập đóng kịch "Tích Chu 
- Nêu gương cuối tuân

	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	
	
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ biết lựa chọn vai chơi và bước đầu thể hiện vai chơi của mình.
-Biết sử dụng đồ dùng , đồ chơi và thực hiện các thao tác vai chơi như người lớn
- Phát triển ngôn ngữ ở trẻ, tình cảm ở trẻ với trẻ ,tình cảm trách nhiệm của trẻ với vai chơi
-Trẻ có sự tương tác giữa các vai choi với nhau. nhau.
- Trẻ biết chào mời khách đến mua hàng, cảm ơn,,,
-Trẻ biết sắp xếp đồ dùng theo từng loại.
- Trẻ biết giao hàng thanh toán tiền.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	· Nấu các món ăn đãi gia đình trong những ngày tập trung gia đình như: sinh nhật, cưới hỏi, giỗ chạp, ngày nghỉ cuối tuần..
	- Đồ dùng nấu ăn


 
- Đồ dùng gia đình bé 


- Đồ dùng, đồ chơi
bác sĩ.

- Đồ dùng bán hàng.

 







	
	x
	
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
	
	
- Khám chữa bệnh cho bệnh nhân: Cân, đo, đo huyết áp,,,
· Ghi sổ, cấp phát thuốc, dặn dò bệnh nhân. 

	· 
	
	
	
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	
	- Bán rau quả, trang phục quần áo, giày dép…
- Bán đồ dùng gia đình.
- Bán các loại thực phẩm.
	· 
	
x
	x
	
x
	x
	x

	
	
	Gia đình
	-Trẻ biết nhập vai của người lớn, xưng hô đúng vai, tôn trọng, thể hiện tình cảm đúng mực...
-Trẻ có sự hợp tác giữa các vai chơi
	- Đóng vai bố mẹ, ông bà....chăm sóc con cái, cho con cái đi chơi




	· 
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	
	-Trẻ nhận vai chơi biết phân công công việc rõ ràng
- Trẻ biết lắp ghép thành một công trình hoàn chỉnh như khu tập thể,khu chung cư,khu vihom…
-Trẻ  sắp xếp bố cuc tưòng bao, cổng vào, đường đi… hợp lí.
	-Xây khu nhà bé ở. Lắp ghép ngôi nhà.
- Xây khu chung cư, tập 
thể.
- Lắp ghép hàng rào, cây hoa.

	Góc chơi ,thẻ đăng kí
-Một số tranh gợi mở cho trẻ
-Đồ chơi ,đồ phụ trợ
-Một số nguyên vật liệu sưu tầm thay thế.
	




x

	x
	




x
	x
	x

	3
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	-Luyện các kỹ năng tô, vẽ, cắt, xé dán, nặn để tạo ra sản phẩm, biết tạo ra các sán phẩm từ các NVL khác nhau : bàn ghế, tủ...
- Trẻ thích thú, ngắm nhìn nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp của sản phẩm tạo hình.



	- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
- Tô, vẽ các hình đơn giản, gần gũi theo chủ đề.
- Véo, vuốt,miết ,nặn, chạm các đầu ngón tay.
cắt , dán, xếp người thân trong gia đình, về đồ dùng gia đình...
- Xé cát đường thảng dài hơn 10cm
	- Màu sáp, bút vẽ, màu nước. 
Giấy, hồ, keo, kéo, Vỏ hộp , 
vải vụn.
- Dụng cụ âm nhạc, trang phục
biểu diễn.





	
	x
	
	x
	x

	
	
	
Âm nhạc
	- Trẻ biết bộc lộ cảm xúc và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm xúc của mình khi nghe aam thanh, bài hát, vẻ đẹp .
	-Hát vận động theo chủ điểm.
- Nghe bài hát, bản nhạc.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc học tập-sách
	Học tập









Thư viện
	- Trẻ biết chơi các bàn cờ trong góc chơi,chơi xong biết cất dọn đồ dùng đồ chơi.
- Trẻ biết đếm trong phạm vi 10
- Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu 
- Trẻ có khả năng chắp ghép các hình học thành hình theo ý thích và theo yêu câu.
- Tích cực tham gia các hoạt động.
- Trẻ biết cách mở sách, nhìn tranh, đọc theo tranh.
- Trẻ biết mô tả hành động của nhân vật trong truyện.
- Sắp xếp sách truyện đúng nơi quy định
	- Đếm đối tượng trong phạm vi 10
- So sánh 2 nhóm số lượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau.
- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi( đôi dép, đôi đũa...)
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng đồ chơi.
- Chắp ghép các hình học để tạo thành hình đơn giản
- Xem tranh về gia đình.Tô màu tranh gia đình, xem tranh truyện về gia đình.
"Đọc" truyện qua các tranh vẽ  chủ đề GĐ
	- Tranh , lôtô số lượng trong phạm vi 10
- Tranh lô tô về đồ dùng gđ, trang phục...

- Các loại sách truyện có nội dung về chủ đề
- Bàn cờ, thẻ số 1,2,3,4,5.

	

x
	x
	

x
	x
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